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tỉnh

I

1 Di tích ATK (Định Hóa) Xã Phú Đình X

Số 548/QĐ-TTg

ngày 10/5/2012  của 

Thủ tướng Chính phủ 

Ban quản lý các khu di tích

quốc gia đặc biệt tỉnh Thái

Nguyên quản lý

2 Di tích ATK (Chợ Đồn) Xã Nghĩa Tá X

Số 2499/QĐ-TTg ngày 

22/12/2016  của Thủ 

tướng Chính phủ 

Ban quản lý các khu di tích

quốc gia đặc biệt tỉnh Thái

Nguyên quản lý

3 Hồ Ba Bể Xã Ba Bể X

 Số 1419/QĐ-TTg 

ngày 27/9/2013  của 

Thủ tướng Chính phủ 

Trung tâm Khai thác, Xúc tiến

phát triển du lịch tỉnh Thái

Nguyên quản lý

II

1 Khu di tích Núi Văn - Núi Võ  Xã Vạn Phú X

Số 10-VHTT/QĐ

ngày 9/02/1981 của Bộ 

VHTT

Đền, các công trình 

phụ trợ

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

2

Địa điểm công bố ngày Thương

binh, Liệt sỹ toàn quốc (Ngày

27/7/1947)

Xã Đại Phúc X

số 2205-QĐ/VH ngày 

17/7/1997 của Bộ 

VHTT

Nhà tưởng niệm và 

các công trình phụ trợ

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

Quyết định 

xếp hạng
Quy mô di tích Lý do 

Di tích Quốc gia đặc biệt

Di tích Quốc gia

DANH MỤC DI TÍCH CÁC XÃ, PHƯỜNG KHÔNG HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI TRÔNG COI DI TÍCH

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Phụ lục III

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Cấp xếp hạng

TT Tên di tích Địa điểm di tích
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3

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí

Minh về thăm Nhân dân xã

Hùng Sơn, huyện Đại Từ (1954

và 1958)

Xã Đại Phúc X

số 3834/QĐ-

BVHTTDL ngày 

31/10/2013 của Bộ 

VHTTDL 

Chưa có bia

Các địa điểm di tích chưa đặt

bia; Trụ sở Công an xã Đại

Phúc có Nhà lưu niệm Bác Hồ 

4
Địa điểm Trường dạy làm báo

Huỳnh Thúc Kháng (1949)
Xã Đại Phúc X

1182/QĐ-BVHTTDL 

Ngày 28/3/2019 của 

Bộ VHTTDL 

Nhà Lưu niệm và các 

công trình phụ trợ

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

5
Đền Lục Giáp  

(Miếu Vật)
Phường Phổ Yên X

Số 774-QĐ/BT

ngày 21/6/1993  của 

Bộ VHTT

Đền 3 gian, 2 chái, 

đền mẫu và các công 

trình phụ trợ

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

6
Đền Đuổm (Đền thờ Dương Tự

Minh)
Xã Phú Lương X

Số 774-QĐ/BT

ngày 21/6/1994  của 

Bộ VHTT

Đền Trung, Đền 

Thượng, Đền Hạ, Tam 

Quan

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

7

Các địa điểm liên quan đến

hoạt động của Việt nam Giải

phóng quân ngày 19. 20/8/1945

(Địa điểm: Chùa Đán, Đình

Hàng Phố và Khu Chủ sự nhà

đèn cũ) 

Phường Quyết 

Thắng, Phan 

Đình Phùng

X

Số 4505/QĐ- 

BVHTTDL ngày 

22/12/2010 của Bộ 

VHTTDL

Bia ghi dấu sự kiện
Các Bia đá đặt cạnh đường phố

Đội Cấn.

8

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ

Chí Minh về thăm Khu công

nghiệp Gang thép TN. 

Phường Gia Sàng X

Số 62/2003/QĐ- 

BVHTT ngày 

27/11/2003 BVHTT

Bia đá, nhà lưu niệm

Di tích thuộc Trụ sở Văn phòng

Tổng công ty Cổ phần Gang

thép Thái Nguyên

9
Di tích lịch sử địa điểm trường

Đảng Nguyễn Ái Quốc (1949)
Xã Bình Thành X

Số 2137/QĐ-

BVHTTDL ngày 

06/6/2012 của Bộ 

VHTTDL

Bia, hội trường, nhà

đón tiếp và công trình

phụ trợ

Ban quản lý các khu di tích

quốc gia đặc biệt tỉnh Thái

Nguyên quản lý

10 Địa điểm Căng Bá Vân Xã Tân Cương X
Số 3211-QĐ/BT 

ngày 12/12/1994
Nhà bia

Bia đá trong UBND xã Bình

Sơn cũ 
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11
Hang Phượng Hoàng, hang và

suối Mỏ gà
Xã Võ Nhai X

Số 3211-QĐ/BT 

ngày 12/12/1994 
Hang đá tự nhiên

Di tích Doanh nghiệp quản lý

khai thác 

III

1

Địa điểm nơi chiếc máy bay thứ

1000 của giặc Mĩ bị đơn vị

pháo 210 bắn rơi trên miền Bắc

ngày 29/4/1966

Xã Vô Tranh X

Số 100/QĐ-UB

 ngày 16/01/1980 của 

UBND tỉnh 

Chỉ còn địa điểm Chưa có Bia 

2 Đình, chùa Cầu Muối Xã Tân Thành X

 Số 177/QĐ-UB

 ngày 27/01/2005 của 

UBND tỉnh 

Đình, Chùa, đền, công 

trình phụ trợ

Đã được thực hiện chi trả theo

Thông tư số 04/2023/TT-BTC

của Bộ Tài chính

3

Địa điểm công bố Sắc lệnh số

72-SL ngày 25/12/1951 của

Chủ tịch Hồ Chí Minh thành

lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao

thông Công chính (tiền thân của

Ngành Giao thông đường bộ và

Vận tải Ô tô Việt Nam

Xã  Phú Xuyên X
Số 905/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2025
Có nhà bia

Trong khuôn viên trường Tiểu

học Phú Xuyên

4

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi

thư cho Cục Tình báo

(29/8/1949)

Xã La Bằng X

số 2894/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2014 của 

UBND tỉnh 

Có nhà bia
Bia đá nhỏ nằm cạnh UBND xã

La Bằng cũ

5
Địa điểm An dưỡng đường bà

Bá Huy (1947)
Xã Đại Từ X

số 2894/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2014 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia Chưa có bia

6

Nơi thành lập Đội vận động

công tác Văn Nghệ

(01/10/1954) tiền thân nhà hát

chèo Quân đội.

Xã Phú Thịnh X

2372/QĐ-UBND ngày 

11/9/2015 của UBND 

tỉnh 

Chỉ còn địa điểm Chỉ còn địa điểm

Di tích cấp tỉnh
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7

Địa điểm thành lập Viện nghiên

cứu Khoa học - Kỹ thuật Bưu

điện và Truyền thanh

Xã Phú Thịnh X

số 2742/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2025 của 

UBND tỉnh 

Chỉ còn địa điểm Chỉ còn địa điểm

8

Địa điểm Trận địa phòng không

đồi 75 dân quân xã Hà Thượng

bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng

bộ binh

Xã Đại Từ X

Số 849/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2012 của 

UBND tỉnh

Chỉ còn địa điểm Chỉ còn địa điểm

9
Nơi thành lập Trường Bổ túc

Quân Chính chiến khu I
Xã An Khánh X

Số 2355/QĐ-UBND 

ngày 8/8/2018 của 

UBND tỉnh

Bia nhỏ Bia nhỏ 

10
Nơi đóng quân của Cục Quân y

(1949-1954)
Xã Trung Hội X

Số 2858/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2016 của 

UBND tỉnh 

Nhà bia
Nhà bia trong khuôn viên cơ

quan

11

Địa điểm nơi ở và làm việc của

Cơ quan Giao tế trung ương

(1949 - 1954)

Xã Phượng Tiến X

số 153/QĐ-UBND 

ngày 19/1/2015 của 

UBND tỉnh 

Có bia Có bia, trên đồi nhà dân

12
Nơi đóng quân của Trung đoàn

Thủ đô 1947
Xã Phượng Tiến X

số 2400/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2016
Chưa có bia Chưa có bia

13

Nơi 22 chiến sỹ hy sinh trong

kháng chiến chống thực dân

Pháp (1952)

Xã Kim Phượng X

số 153/QĐ-UBND 

ngày 19/1/2015 của 

UBND tỉnh 

Chỉ còn địa điểm Chỉ còn địa điểm

14

Nơi thành lập Trung đoàn Pháo

cao xạ 367

(1/4/1953)

Xã Trung Hội X

Số 2373/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2015 của 

UBND tỉnh 

Đã có bia Trong khuôn viên cơ quan

15

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí

Minh thăm và nói chuyện với

cán bộ Cục Quân nhu (1951)

Xã Trung Hội X

Số 4242/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021 của 

UBND tỉnh

Chưa có bia Chưa có bia
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16

Địa điểm đóng quân Cục Thông

tin liên lạc, Bộ Tổng Tham mưu

( 1953-1955) tại Khuân Giàng

Xã Bình Yên X

số 2387/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2017 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia Chưa có bia

17 Hang Thắm Xã Bình Yên X

Số 308/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2025 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia Chưa có bia

18
Địa điểm cơ quan Viện Bào

chế-Cục Quân y (1946-1947)
Xã Lam Vỹ X

Số 4390/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia Chưa có bia

19
Làng Văn hóa dân tộc Tày bản

Quyên 
Xã  Phú Đình X

Số 909/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2017 của 

UBND tỉnh 

Khoảng 10 nhà sàn 

được tu bổ
Nhà dân

20

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm

trường Chính trị tỉnh Thái

Nguyên. 

Phường Phan 

Đình Phùng
X

Số 06/QĐ–UBND 

ngày 04/01/2007 của 

UBND tỉnh

Có bia
Di trong trong khuôn viên

Trường Chính trị tỉnh 

21

Địa điểm di tích Chủ tịch Hồ

Chí Minh thăm Bệnh viện Khu

tự trị Việt Bắc (nay là Bệnh

viện Đa khoa Trung ương Thái

Nguyên)

Phường Phan 

Đình Phùng
X

Số 508/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2010 của 

UBND tỉnh 

Có bia
Di tích trong khuôn viên Bệnh

viện ĐK Trung ương

22

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ

Chí Minh thăm trường Lương

Ngọc Quyến

Phường Phan 

Đình Phùng
X

Số 3342/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2008 của 

UBND tỉnh 

Có bia 
Di trong trong khuôn viên

Trường Lương Ngọc Quyến 

23

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ

Chí Minh về thăm Công ty

Nhiệt điện Cao Ngạn

Phường 

Quan Triều
X

số 2463/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2008 của 

UBND tỉnh 

Bia đá
Di tích trong khuôn viên Công

ty Nhiệt điện Cao Ngạn 
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24

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí

Minh thăm trường thiếu nhỉ rẻo

cao khu tự trị Việt Bắc năm

1960

Phường 

Quan Triều
X

số 2779/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2004
Bia đá Trong khuôn viên cơ quan

25

Nơi thành chính quyền cách

mạng huyện Võ Nhai

(21/3/1945)

Xã La Hiên X

Số 154/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2014 của 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên

Bía đá Trong khuôn viên cơ quan

26 Địa điểm Đồn Đình Cả Xã  Võ Nhai X
Số 2786/QĐ-UBND 

ngày 1/12/2014
Chưa có bia Trong khuôn viên cơ quan

27
Địa điểm xưởng Quân giới H53

ở Đồng Vòng (1947 - 1949) 
Xã  Phú Lạc X

Số 153/QĐ-UBND 

ngày 19/1/2015
Chưa có Bia Chưa có Bia 

28

Nơi thành lập Kho quân Dược

Liên khu Việt Bắc (Tiền thân

của kho 708) Cục Quân y

Xã Yên Trạch X

Số 306/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2025 của 

UBND tỉnh 

Bia Trong khuôn viên cơ quan

29

Nơi thành lập Bệnh viện Trung

ương Yên Trạch (Tiền thân của

Bệnh viện trung ương quân đội

108) 

Xã Yên Trạch X

Số 307/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2025 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia Trong khuôn viên Nhà văn hóa

30

Địa điểm Trận địa pháo phòng

không bắn rơi chiếc máy bay

Mĩ thứ 1000 trên Miền Bắc

Phường Tích 

Lương
X

Số 3338/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2008 của 

UBND tỉnh 

Chỉ còn địa điểm Chưa dựng bia

31

Địa điểm Bộ Tư lệnh Quân khu

Việt Bắc ở và làm việc trong

thời kỳ kháng chiến chống đế

quốc Mỹ (1965 – 1966)

Phường Phan 

Đình Phùng
X

số 150/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2014 của 

UBND tỉnh 

Chỉ còn địa điểm
Chưa dựng bia, nằm trong đất

của Bảo tàng Quân khu I.
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32 Đền Trình Xã Phú Lương x

số 2465/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2008 của 

UBND tỉnh 

Đền và các công 

trình phụ trợ 

Theo TT số 04/2023/TT-BTC

năm 2023

33

Địa điểm Công bố ngày thành

lập Chính quyền Cách mạng

tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945)

Phường Phan 

Đình Phùng
X

số 1836/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2015 của 

UBND tỉnh 

Chưa dựng bia Chưa dựng bia

34 Thác Nà Khoang Xã Nà Phặc X

 Số 2382/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2010 của 

UBND tỉnh 

Thác nước tự nhiên

Di tích đã được doanh nghiệp 

tư nhân khai thác vào mục đích 

kinh doanh (Quyết định số 

1036/QĐ-UBND ngày 

19/5/2002 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn trước sáp nhập về việc thu 

hồi đất giao cho công ty Bắc 

Hải Hà thuê để sử dụng vào 

mục đích xây dựng khu du lịch 

tại thị trấn Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn)

35 Động Thẳm Phầy Xã Đồng Phúc X

 Số 2374/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2022 của 

UBND tỉnh 

Chưa có bia di tích

Di tích đã được doanh nghiệp 

tư nhân khai thác vào mục đích 

kinh doanh (Thông báo số 

224/TB-SVHTTDL ngày 

25/10/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc 

Kạn trước sáp nhập)

36 Động Puông  Xã Ba Bể X

 Số 3547/QĐ - UBND 

ngày 19/11/2009 của 

UBND tỉnh

Là hang động tự nhiên 

có dòng sông Năng 

chảy qua

Nằm trong quần thể Hồ Ba Bể
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